
THÔNG BÁO  

Về việc công khai thông tin tình hình nợ thuế 

của các doanh nghiệp và cá nhân tính đến thời điểm 31/03/2019 

  

* Cục Thuế tỉnh Thái Bình công khai thông tin tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp và cá nhân trên 

Cổng thông tin điện tử ngành Thuế: 

Số 

TT 

Tên Doanh nghiệp. 

Cá nhân 
Mã số thuế Địa chỉ trụ sở 

Giám đốc hoặc tên 

người đại diện theo 
pháp luật 

Số tiền thuế 

nợ 

1 
Công Ty TNHH Vận Tải Biển 

Vịnh Hồng Hà 
1000426174 

Số nhà 364, đường 39B, Xã 

Thụy Hà, Huyện Thái Thụy, 
Thái Bình 

Bùi Thị Huệ 37.726.975.337 

2 
Công Ty TNHH Phúc Duy 
Hưng 

1000786748 

Số nhà 39, khu 4, Thị trấn 

Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, 

Thái Bình 

Phạm Văn Cường 18.319.331.721 

3 
Công Ty Cổ Phần Vận Tải 

Biển Anh Tuấn. 
1000401451 

Số nhà 175, khu 1, Thị trấn 

Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, 
Thái Bình 

Phạm Văn Sáng 17.480.969.794 

4 
Công Ty Cổ Phần Vận Tải 

Biển Anh Tú 
1000374656 

Số nhà 129, khu 6, Thị trấn 

Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, 
Thái Bình 

Phạm Thị Lan 12.158.448.181 

5 

Chi Nhánh Công Ty TNHH 

Xây Dựng Thương Mại Và 
Dịch Vụ Phú Hoàng Phát 

0303962172-

001 

Lô A1, Khu công nghiệp khí 

mỏ Tiền Hải, Xã Tây Sơn, 
Huyện Tiền Hải, Thái Bình 

Lê Thanh Nghị 8.124.987.368 

6 
Công Ty Cổ Phần Vận Tải 

Biển  Vương Thanh Vinh 
1000412862 

Số nhà 123, đường 39B, xã 

Thụy Hà, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình 

Trịnh Thị Thuý      5.344.944.012   

7 
Công Ty TNHH Thương Mại 

Vận Tải Biển Tám Phát 
1000319542 

Số nhà 94, đường 39B, xã 

Thụy Hà, huyện Thái Thụy, 
tỉnh Thái Bình 

Hoàng Hữu Nghị      1.062.673.533   

8 Công ty TNHH Diệu Tuấn 1000332007 

Ngã 3 Trái Diêm, Thị trấn 

Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, 
Thái Bình 

Vũ Thị Nga           864.798.991 

9 
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Vũ Thư 
1000272319 

 Km 7, đường 10, khu Trung 

Hưng, Thị trấn Vũ Thư, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

Bùi Thanh Tùng           706.465.691 



10 
Công Ty TNHH Xây Dựng & 

Thương Mại Tường An 
1000458909 

Đường 223, thôn Đại Đồng, 

xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình 

Đặng Văn Tiếp           641.664.559 

11 
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Công Trình Việt Thắng 201 
1000265738 

Thửa đất số 285, Khu 3A, Thị 

trấn Quỳnh Côi, Huyện Quỳnh 
Phụ, Thái Bình 

Lê Văn Huynh           629.117.769 

12 
Công ty TNHH xây dựng và 

sinh vật cảnh Phú Đại Dương 
1000834215 

Số nhà 10, ngõ 490, đường Lê 

Thánh Tông, tổ 20, phường 

Trần Hưng Đạo, Thành phố 
Thái Bình 

Phạm Quang Luân 488.478.415 

13 

Doanh nghiệp Tư nhân Mây 

tre Đan Mỹ nghệ Xuất khẩu 

Du Dương 

1000422998 

Nhà ông Du, thôn Văn Lăng; 

Xã Thượng Hiền; Huyện Kiến 

Xương; Thái Bình. 

Phạm Văn Du 481.570.502 

14 
Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Văn Phẩm 
1000169103 

Lô DT 9.752,1 m2, thôn Cao 

Thanh Đông, Xã Đông Lâm, 
Huyện Tiền Hải, Thái Bình 

Vũ Văn Phẩm           427.755.048 

15 
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Giakhaco 
1001095510 

Nhà ông Dương, thôn Tiền 

Phong, xã Hồng Phong, huyện 
Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

Lưu Tùng Dương           357.269.793 

16 Công ty TNHH HGC VINA 1001144630 

Số nhà 6, ngách 3, ngõ 268, 

đường Lê Thánh Tông, tổ 60, 

phường Bồ Xuyên, Thành phố 
Thái Bình 

Nguyễn Thị Dâu 291.768.201 

17 
Công ty TNHH Đại Minh 

Châu 
1000416793 

Lô đất diện tích 10.006 m2, 

thôn Nam Sơn, Xã Tây Sơn, 

Huyện Tiền Hải, Thái Bình 

Bùi Văn Hùng           259.868.598 

18 
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí 

Nông Nghiệp Thái Thụy 
1000270791 

Lô đất DT 2.201 m2, xóm 1, 

xã Thái Thủy, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Xuân Quý 202.550.180 

19 
Công Ty Cổ Phần Trắc Địa 

Bản Đồ Thái Bình 
1000978055 

Lô số 7, khu chợ mới, khu phố 

2, Thị trấn Quỳnh Côi, Huyện 
Quỳnh Phụ, Thái Bình 

Trương Văn Hương           201.846.557 

20 Nguyễn Thị Liễu 1000129559 

Nhà bà Nguyễn Thị Liễu, Tổ 

8, Thị Trấn Đông Hưng, 

huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình 

Nguyễn Thị Liễu 188.976.238 



21 
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Và Sản Xuất Max 323 
1001063974 

Nhà ông Hiển, thôn Hiếu 

Thiện, xã Vũ Hội, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

Đỗ Đức Hiển           178.089.524 

22 
Công Ty TNHH Xây Dựng 

Tiến Thảo 
6200003993 

Thôn Độc Lập; xã Vũ Ninh; 

huyện Kiến Xương; tỉnh Thái 
Bình 

Lại Văn Thảo 169.804.765 

23 Công ty TNHH Quế Hoè 1000358372 

Km4+400, đường 223 xã Tân 

Hòa, huyện Vũ Thư, Thái 
Bình 

Bùi Thị Vân Anh           136.937.064 

24 
Công ty TNHH Khang Linh 

Thái Bình 
1000834222 

Nhà bà Bùi Thị Hảo, Thôn Mộ 

Đạo 2; Xã Vũ Bình; huyện 
Kiến Xương; tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thanh Tuấn 132.273.658 

25 

CÔNG TY TNHH MAY 

XUẤT KHẨU HỒNG 
QUÂN 

1001109731 

Nhà ông Hoàng, thôn Tân 

Dân, xã Hòa Bình, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 

Phạm Đình Hoàng 128.595.800 

26 
Công Ty TNHH Hường 

Dương 
1001020586 

Nhà bà Đặng Thị Hiền, thôn 

Hoàng Nông, xã Điệp Nông, 

huyện Hưng Hà, tỉnh Thái 
Bình 

Đặng Thị Hiền 124.959.540 

27 
Doanh nghiệp tư nhân vận tải 

cơ khí xây dựng Huy Long 
1000396427 

Nhà kho HTX tự Tân, xã Tự 

Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái 
Bình 

Bùi Quốc Huy           116.734.383 

28 
Công ty TNHH may xuất 

khẩu thiên trường 
1000696188 

Nhà ông Quyết, thôn Xuân 

Thọ, xã Đông Cường, Huyện 
Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 

Đỗ Đại Quyết 103.595.994 

29 
Công ty TNHH du lịch và 

thương mại sao Thái Bình 
1001020473 

Nhà ông Nguyễn Thanh 

Dương, thôn Tân Tiến, xã 

Hồng Giang, huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái Bình 

Nguyễn Thanh 

Dương 
87.562.727 

30 
Công ty TNHH sản xuất & 

Thương Mại Thành Mừng 
1000891710 

Nhà ông Phạm Ngọc Doan, 

thôn Trực Nho, xã Minh 

Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình 

Phạm Tuấn Thành              83.971.492 

31 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Mây 

Tre Xuất Khẩu Minh Tiến 
1000341442 

Lô diện tích 2063,1m2, Thôn 

Đại Đồng; Xã Vũ Ninh; 

Huyện Kiến Xương; Thái 
Bình. 

Nguyễn Văn Đoàn 70.537.652 

32 
Công Ty TNHH Sản Xuất Và 

Xây Dựng Đồng Bằng 
1000984235 

Số nhà 51, khu 1B, thị trấn 

Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ 
Đinh Hiếu Liêm              61.126.972 

33 
Công ty TNHH xây lắp Nam 

Phát 
1001135611 

Nhà ông Vũ, thôn Lạc Chính, 

xã Vũ Chính, Thành phố Thái 
Bình 

Tống Văn Vũ 56.556.517 



34 

Công Ty TNHH Xây Dựng 

Và Phát Triển Hạ Tầng Mạnh 
Quang 

1001022294 

Nhà bà Phạm Thị Thấm, thôn 

Huyền Sỹ,  xã Minh Quang, 
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

Lại Văn Mạnh              45.976.412 

35 
Công Ty TNHH Đầu Tư Và 

Xây Dựng Quang Hương 
1000909189 

Nhà ông Cao Văn Lân, thôn 

Thọ Bi xã Tân Hòa, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

Cao Xuân Quang              31.054.210 

36 
Công Ty TNHH Huy Hoàn - 

Chi Nhánh Thái Bình 

0302237855-

006 

Nhà ông Cao Văn Lân, thôn 

Thọ Bi xã Tân Hòa, huyện Vũ 
Thư, tỉnh Thái Bình 

Lê Minh Hoàng              19.472.487 

37 Công Ty TNHH Tuấn Vang 1000734563 

Thôn Liên Hồng, xã Bách 

Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh 
Thái Bình 

Phạm Bá Tuấn              13.512.437 

  Cộng 107.521.222.122 

  

  

                                                                                        CỤC THUẾ TỈNH THÁI BÌNH 

 


